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Abstract: Kirenol (1), darutoside (2), and darutigenol (3), which are major active diterpenoids 

isolated from Herba Siegesbeckiae, are reported for analgesic activity and inflammatory effects. 

Currently, in Vietnamese Pharmacopoeia V, there is no requirement for the contents of active 

ingredients in this medicinal plant. In this study, a high-performance liquid chromatography (HPLC) 

method, which was developed with good repeatability and recovery, was used for simultaneous 

quantification of 1, 2, and 3 in Herba Siegesbeckiae. This method was successfully applied to 

quantify 1-3 in samples of Herba Siegesbeckiae collected from different locations. The results 

showed that the content of compound 1 accounted for 0 – 5.77 mg/g, compound 2 ranged from 0.82 

to 5.48 mg/g, and compound 3 ranged from 0.37 to 3.18 mg/g. These results are considered a 

reference for upgrading the specification and quality control of Herba Siegesbeckiae. 
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Tóm tắt: Ba hợp chất kirenol (1), darutosid (2) và darutigenol (3) là những diterpenoid chính trong 

dược liệu hy thiêm, có tác dụng giảm đau, chống viêm. Chuyên luận hy thiêm trong Dược điển Việt 

Nam V hiện nay chưa có yêu cầu về chỉ tiêu định lượng hoạt chất. Trong nghiên cứu này, đã xây 

dựng một phương pháp HPLC có độ lặp lại, độ thu hồi tốt cho định lượng đồng thời hợp chất 1, 2 

và 3 trong dược liệu hy thiêm. Phương pháp định lượng được áp dụng thành công để xác định hàm 

lượng các chất 1-3 trong các mẫu hy thiêm thu hái tại các điểm khác nhau. Kết quả cho thấy hàm 

lượng của hợp chất 1 khoảng từ 0 – 5,77 mg/g, hợp chất 2 dao động từ 0,82 – 5,48 mg/g và hợp chất 

3 dao động từ 0,37 – 3,18 mg/g. Những kết quả thu được gợi ý làm cơ sở tham khảo cho việc nâng 

cấp tiêu chuẩn và kiểm tra chất lượng dược liệu hy thiêm.  

Từ khóa: Dược liệu hy thiêm; kirenol; darutosid; darutigenol; HPLC. 

1. Mở đầu* 

Cây hy thiêm có tên khoa học là 

Siegesbeckia orientalis L., thuộc họ Cúc 

(Asteraceae) [1]. Cây phân bố nhiều ở các nước 

nhiệt đới và cận nhiệt đới như Trung Quốc, Ấn 

Độ, Nhật Bản, Australia,... [2]. Ở Việt Nam, hy 

thiêm mọc hoang ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, 

đến các tỉnh miền trung như Thanh Hóa, Nghệ 

An và các tỉnh Tây Nguyên [1, 3]. Hy thiêm 

được dùng làm thuốc thường thu hái phần trên 

mặt đất của cây vào tháng 4 đến tháng 6 lúc cây 

sắp ra hoa hoặc mới có ít hoa. Trong y học cổ 

________ 
* Tác giả liên hệ. 
   Địa chỉ email: anhthu23081985@gmail.com 

   https://doi.org/10.25073/2588-1132/vnumps.4399 

truyền, hy thiêm được dùng để điều trị phong 

thấp, nhức xương, yếu chân, bán thân bất toại, 

gân cốt nhức lạnh, lưng gối tê dại, khớp sưng 

nóng đỏ và đau nhức, đau lưng, mỏi gối, mụn 

nhọt lở ngứa, kinh nguyệt không đều [3].  

Một số nghiên cứu tác dụng sinh học của 

dịch chiết hy thiêm cho thấy chúng có nhiều hoạt 

tính ý nghĩa như chống viêm, chống dị ứng, 

chống nhiễm khuẩn, và chống oxy hóa [4-7]. Về 

thành phần hóa học, nhiều công trình nghiên cứu 

đã công bố chỉ ra trong hy thiêm chứa các nhóm 

chất chính là sesquiterpenoid, diterpenoid, 

steroid và phenolic,… [5-8]. Trong đó, kirenol, 
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darutosid và darutigenol là những diterpenoid 

được nghiên cứu nhiều trong những năm gần đây 

cho thấy có tác dụng giảm đau, chống viêm rất 

tốt [8-9]. Hơn thế nữa, trong chuyên luận hy 

thiêm của Dược điển Trung Quốc (DĐTQ, 2015) 

có chỉ tiêu định lượng hoạt chất kirenol không 

được thấp hơn 0,05% bằng phương pháp sắc ký 

lỏng hiệu năng cao [10]. Trong khi đó, Dược 

điển Việt Nam V (DĐVN V, 2017) chưa có quy 

định về chỉ tiêu định lượng hoạt chất chính [11]. 

Do đó, trong nghiên cứu này tiến hành xây dựng 

phương pháp định lượng đồng thời kirenol, 

darutosid và darutigenol trong dược liệu hy thiêm 

sẽ góp phần làm cơ sở khoa học xây dựng tiêu 

chuẩn nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm thuốc 

và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa hy thiêm. 

2. Mục tiêu 

Định lượng đồng thời các chất kirenol, 

darutosid và darutigenol trong dược liệu hy thiêm. 

3. Nguyên liệu, thiết bị và phương pháp 

nghiên cứu  

3.1. Nguyên liệu, hóa chất, thiết bị 

3.1.1. Nguyên liệu 

Dược liệu hy thiêm là phần trên mặt đất phơi 

hoặc sấy khô của cây hy thiêm (Siegesbeckia 

orientalis L.). Mẫu nghiên cứu xây dựng phương 

pháp là hy thiêm được mua từ tỉnh Hồ Bắc, 

Trung Quốc (HT-TQ). Các mẫu khảo sát hàm 

lượng: HT-PT.01 - HT-PT.05 được trồng trọt, 

thu hái tại các huyện, thành thị tỉnh Phú Thọ; 

HT-HB thu hái tại tỉnh Hòa Bình; HT-SL trồng 

trọt, thu hái tại xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La. 

Các mẫu dược liệu được sấy khô (độ ẩm  

10%), nghiền thành bột mịn, rây qua rây 350, 

đóng túi PE, buộc kín.  

3.1.2. Hóa chất, dung môi 

Các dung môi sử dụng cho nghiên cứu gồm 

acetonitril (MeCN) và methanol (MeOH) được 

mua của hãng Merck (Đức). Chất đối chiếu 

kirenol (1), darutosid (2) do Trung tâm Nghiên 

cứu và Chuyển giao Công nghệ Dược cung cấp, 

độ tinh khiết 98% (HPLC). Chất chuẩn 

darutigenol (3) (Lot. CFN97006) mua từ hãng 

Wuhan ChemFaces Biochemical Co. Ltd., có độ 

tinh khiết 98% (HPLC).  

3.1.3. Thiết bị 

Hệ thống HPLC: Agilent 1260 Technologies 

với đầu dò DAD, bơm mẫu tự động (Agilent, 

Mỹ) detector Diode Array SPD-M20A, cột sắc 

ký Agilent C18 (250 x 4,6 mm; 5 µm); bể chiết 

siêu âm D-78224 (Đức); cân phân tích 

AUW220D (Shimadzu, Nhật Bản) và các dụng 

cụ thủy tinh, bình định mức, pipet, micropipet có 

độ chính xác thích hợp. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu   

Bước sóng khảo sát: Lựa chọn bước sóng 

215 nm [11-12]. 

Khảo sát điều kiện sắc ký: dựa trên thành 

phần pha động, tỷ lệ pha động, tốc độ dòng, nhiệt 

độ lò cột, bước sóng. 

Bảng 1. Chương trình dung môi rửa giải 

Chương trình 
Thời gian (phút) 

0-1 1-10 10-19 19-20 

P1 
26% A; 

74% B 

3035% A; 

70 65% B 

3570% A; 

6530% B 

7026% A; 

3074% B 

P2 
26% A; 

74% B 

2640% A; 

7460% B 

4070% A; 

6030% B 

7026% A; 

3074% B 

P3 
26% A; 

74% B 

2635% A; 

7465% B 

3570% A; 

6530% B 

7026% A; 

3074% B 

P4 
26% A; 

74% B 

2630% A; 

7470% B 

3070% A; 

7030% B 

7026% A; 

3074% B 
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Pha động tiến hành trên hệ dung môi gồm 

MeCN (A) và nước (B) với các tỷ lệ khác nhau, rửa 

giải gradient theo các chương trình như Bảng 1. 

Lựa chọn pha động, chương trình rửa giải, tốc độ 

dòng và nhiệt độ lò cột cho hiệu quả tách tốt nhất. 

Khảo sát xử lý mẫu: khảo sát hệ dung môi 

chiết MeOH 100%, MeOH 80% và MeOH 60%, 

thời gian chiết lần lượt là 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 

phút, với nhiệt độ chiết xuất tại 40, 50 và 60 oC.  

Chuẩn bị dung dịch chuẩn: cân và pha chính 

xác lượng chất chuẩn 1, 2, và 3 trong MeOH để 

được dung dịch có nồng độ chính xác 1000 

µg/mL. Từ dung dịch trên pha loãng thành các 

dãy dung dịch chuẩn có nồng độ từ 2,0 đến 200 

µg/mL, 5,0 đến 200 µg/mL, 3,0 đến 200 µg/mL 

lần lượt đối với chất 1, 2, 3.  

Chuẩn bị dung dịch thử: cân chính xác 

khoảng 1,0 g dược liệu (đã nghiền thành bột và 

xác định độ ẩm) vào bình nón có nút mài, thêm 

50 mL MeOH, siêu âm 30 phút, tại nhiệt độ  

50 oC. Lọc bỏ bã. Lọc qua màng lọc 0,22 µm 

trước khi chạy sắc ký.  

Thẩm định phương pháp: phương pháp phân 

tích được đánh giá về độ đặc hiệu, khoảng tuyến 

tính và đường chuẩn, độ lặp lại, hiệu suất thu hồi, 

giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng 

(LOQ) theo hướng dẫn của ICH [1].  

Tính kết quả: Hàm lượng của chất 1, 2, và 3 

được tính theo dược liệu khô kiệt:  

Hàm lượng (mg/g) = 
C×V

m×(100−B)×10
 

Trong đó:  

- C: nồng độ của 1, 2, và 3 có trong dung dịch 

mẫu thử (µg/mL) được tính từ đường chuẩn;  

- V: thể tích pha mẫu thử (mL); 

- m: khối lượng mẫu thử (g); 

- B: hàm ẩm của mẫu thử (%). 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Khảo sát điều kiện sắc ký 

Tiến hành khảo sát tỷ lệ dung môi pha động, 

tốc độ dòng, nhiệt độ lò cột. Kết quả điều kiện 

lựa chọn được như sau: bước sóng 215 nm, nhiệt 

độ cột 25 ± 0,1 oC, tốc độ dòng 1,5 mL/phút, thể 

tích tiêm mẫu 20 µL. Lựa chọn chương trình P4 

do độ phân giải (Rs) của chất 1 và 2 là 2,8, lớn 

nhất so với chương trình còn lại, tất cả các pic 

cân đối, tách khỏi nhau hoàn toàn và có thời gian 

lưu (tR) thích hợp. Như vậy, dung môi pha động 

là MeCN và nước với chương trình rửa giải 

gradient từ 0-10 phút, 26-30% MeCN; từ 10-19 

phút, 30-70% MeCN; từ 19-20 phút, 70-26% 

MeCN. 

4.2. Kết quả khảo sát xử lý mẫu 

Cân chính xác khoảng 1,0 g bột dược liệu, 

cho vào bình nón có nút mài. Sau đó thêm chính 

xác 50 mL MeOH 100%, 80% và 60%, cân bình 

nón, siêu âm 30 phút ở nhiệt độ 50 oC, để nguội, 

cân lại và bổ sung lượng MeOH có nồng độ 

tương ứng đã hao hụt. Kết quả thu được với dung 

môi MeOH 100% cho diện tích pic (Spic) của các 

chất lớn nhất có ý nghĩa thống kê.  

Tiếp tục khảo sát thời gian siêu âm lần lượt 

là 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 phút tại nhiệt độ  

50 oC. Kết quả thấy rằng, Spic của các chất tăng 

dần theo thời gian từ 20 đến 30 phút, cao nhất là 

30 phút. Từ 30 phút trở đi, Spic của các chất hầu 

như không thay đổi. Do vậy, thời gian phù hợp 

cho chiết xuất là 30 phút. Để khảo sát ảnh hưởng 

của nhiệt độ đến hiệu quả của quá trình chiết 

xuất, các nhiệt độ được lựa chọn là  40, 50 và  

60 oC. Kết quả thu được tại nhiệt độ chiết 50 oC 

cho Spic là lớn và tối ưu nhất. Như vậy, điều kiện 

chiết xuất tối ưu nhất được lựa chọn là: dung môi 

MeOH 100%, nhiệt độ 50 oC, thời gian 30 phút. 

Bảng 2. Kết quả khảo sát tính thích hợp hệ thống 

Chất phân tích 
tR (phút) Spic (mAu.s) 

M ± SD RSD (%) M ± SD RSD (%) 

1 7,993 ± 0,036 0,98 690,7 ± 6,8 0,45 

2 8,446 ± 0,029 1,21 371,1 ± 4,5 0,35 

3 15,867 ± 0,012 0,91 186,2 ± 1,7 0,07 
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4.3. Thẩm định phương pháp định lượng  

4.3.1. Tính thích hợp của hệ thống 

Thực hiện chạy sắc ký dung dịch hỗn hợp các 

chất 1-3 (nồng độ 100 µg/mL) ở điều kiện đã lựa 

chọn, lặp lại 6 lần. Kết quả thu được Spic và thời 

gian lưu (tR) của các chất như trong Bảng 2. 

Số liệu kết quả ở Bảng 2 cho thấy, kết quả 

phân tích có độ lặp lại cao thông qua độ lệch 

chuẩn tương đối (RSD) của tR và Spic của các chất 

< 2%. Điều này cho thấy hệ thống phù hợp cho 

việc xác định hàm lượng các chất 1-3 có trong 

hy thiêm. 

4.3.2. Độ đặc hiệu của phương pháp 

Các mẫu hỗn hợp chất đối chiếu 1-3 (nồng 

độ 100 µg/mL), mẫu dược liệu và mẫu trắng 

(MeOH) trong cùng điều kiện sắc ký. Trên sắc 

ký đồ của mẫu trắng không có pic tạp tại thời 

gian lưu của các chất 1-3 (Hình 1B), đồng thời 

các pic của các chất 1-3 trên sắc ký đồ của mẫu 

hỗn hợp chất đối chiếu và mẫu thử có hình dạng 

tương đồng và tR trùng nhau (hệ số similarity của 

cả 3 chất là 0,999 khi chồng phổ UV). Tóm lại, 

phương pháp đã xây dựng có tính đặc hiệu và 

chọn lọc cao, thích hợp để định lượng các chất 

1-3 có trong hy thiêm.

 

 

Hình 1. Sắc ký đồ HPLC của hỗn hợp chất chuẩn (A), mẫu thử (B), mẫu trắng (C). 

4.3.3. Khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện 

(LOD), giới hạn định lượng (LOQ) 

Chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn của chất 1 ở 

nồng độ từ 2,0 - 200,0 µg/mL; chất 2 ở nồng độ 

từ 5,0 – 200,0 µg/mL; chất 3 ở nồng độ từ 3,0 – 

200,0 µg/mL.  

LOD, LOQ của ba chất 1, 2 và 3 được xác 

định tại nồng độ khi tín hiệu chất phân tích trên 

tín hiệu nền lần lượt bằng 3 (S/N) và 10 (S/N). 

Kết quả thu được phương trình tuyến tính, hệ số 

tương quan (R2), LOD, LOQ của các chất 1-3 

như trong Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả phương trình tuyến tính, LOD, LOQ của 1, 2 và 3 

Chất phân 

tích 

Nồng độ 

(µg/mL) 
Phương trình 

Hệ số tương 

quan (R2) 

LOD 

(µg/mL) 
LOQ (µg/mL) 

1 2,0-200,0 y = 6,9424x + 3,1779 0,9996 0,36 1,09 

2 5,0-200,0 y = 3,7002x + 2,5183 0,9993 1,22 3,69 

3 3,0-200,0 y = 1,8507x + 2,3555 0,9997 0,82 2,48 

A 

B 

C 

1 
2 3 
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Kết quả thực nghiệm cho thấy, phương trình 

hồi quy tuyến tính bậc 1 của cả ba chất 1-3 trong 

khoảng nồng độ khảo sát có mối tương quan chặt 

giữa Spic và nồng độ, với R2 của chất 1, 2 và 3 lần 

lượt là 0,9996, 0,9993 và 0,9997. Kết quả xác 

định LOD của chất 1, 2 và 3 lần lượt là 0,36, 1,22 

và 0,82 µg/mL; LOQ lần lượt là 1,09, 3,69 và 

2,48 µg/mL đối với chất 1, 2 và 3.  

4.4.3. Độ lặp lại và độ chính xác trung gian 

Xác định hàm lượng các chất trong mẫu 

dược liệu thử HT-TQ với 6 lần thực hiện với xử 

lý mẫu và các điều kiện đã lựa chọn ở trên. Kết 

quả thu được trình bày ở Bảng 4. 

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy phương pháp sắc 

ký được lựa chọn cho độ lặp lại và ổn định cao, 

với RSD của các chất 1-3 trong dược liệu hy 

thiêm < 2,0 %, nằm trong khoảng cho phép theo 

quy định của AOAC [14]. 

Mặt khác, độ chính xác trung gian được tiến 

hành như xác định độ lặp lại trong ngày kế tiếp. 

Kết quả RSD của cả 3 chất < 2,0% và hàm lượng 

của chúng trong các ngày không khác nhau có ý 

nghĩa thống kê (P>0,05). Kết quả phân tích đánh 

giá độ lặp lại trong các ngày ngày tiếp theo cũng 

cho thấy phương pháp có độ lặp lại tốt và đạt yêu 

cầu trong phân tích định lượng. 

Bảng 4. Kết quả xác định độ lặp lại và độ chính xác trung gian 

Số TT 

Hàm lượng (mg/g) trong ngày (n=6) Hàm lượng (mg/g) ngày kế tiếp (n=6) 

Chất phân tích Chất phân tích 

1 2 3 1 2 3 

1 0,282 3,276 1,324 0,285 3,251 1,328 

2 0,276 3,248 1,321 0,286 3,262 1,331 

3 0,286 3,260 1,342 0,283 3,248 1,330 

4 0,283 3,216 1,299 0,281 3,327 1,336 

5 0,278 3,327 1,330 0,279 3,308 1,335 

6 0,284 3,381 1,368 0,282 3,213 1,368 

Trung bình (mg/g) 0,282 3,284 1,330 0,283 3,268 1,338 

RSD (%) 1,34 1,82 1,73 0,91 1,29 1,12 

  Bảng 5. Kết quả đánh giá độ đúng của phương pháp 

Hợp chất 
Hàm lượng thêm vào 

(µg/mL) 

Hàm lượng tìm 

thấy (µg/mL) 
Độ thu hồi (%) RSD (%) 

1 

0 7,93 ± 0,02 - - 

4,0 11,74 ± 0,13 95,8 - 99,6 1,99 

8,0 15,94 ± 0,10 99,0 - 100,9 0,96 

16,0 23,94 ± 0,06 99,6 - 101,0 0,77 

2 

0 90,97 ± 0,24 - - 

45,0 132,36 ± 1,11 94,3 - 96,9 1,47 

90,0 176,35 ± 1,09 93,7 – 96,3 1,36 

180,0 271,40 ± 0,86 99,3 – 101,4 1,13 

3 

0 37,56 ± 0,09 - - 

20,0 55,37 ± 0,79 92,7 - 95,7 1,60 

40,0 76,89 ± 0,44 96,7 - 99,4 1,39 

80,0 117,30 ± 0,35 98,4 - 99,8 0,78 
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4.5.3. Độ đúng 

Độ đúng của phương pháp được đánh giá 

thông qua hiệu suất thu hồi.  

Hiệu suất thu hồi được xác định bằng 

phương pháp thêm chuẩn với 3 mức (các mức 

thêm lượng chất tăng dần gấp đôi so với lượng 

thêm trước). Mỗi mẫu thực hiện 3 lần, kết quả 

được trình bày trong Bảng 5. 

Kết quả trên cho thấy hiệu suất thu hồi trung 

bình đối với kirenol từ 95,8% đến 101,0%, 

darutosid từ 93,7% đến 101,4%, darutigenol từ 

92,7% đến 99,8%, độ lệch chuẩn tương đối của 

3 chất từ 0,78 đến 1,99 %. Như vậy, phương 

pháp có độ đúng và độ chính xác cao, đạt yêu cầu 

theo AOAC về hiệu suất thu hồi.  

4.4. Định lượng kirenol, darutosid và 

darutigenol trong dược liệu hy thiêm 

Kết quả thẩm định phương pháp cho thấy 

phương pháp đáng tin cậy cho việc định lượng 

đồng thời kirenol, darutosid và darutigenol trong 

hy thiêm. Áp dụng phương pháp định lượng đã 

xây dựng ở trên để xác định hàm lượng kirenol, 

darutosid và darutigenol trong các mẫu hy thiêm 

có nguồn gốc Trung Quốc, thu mua trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh khác. Kết quả phân 

tích được trình bày trong Bảng 6 (n=3). 

Bảng 6. Kết quả định lượng kirenol, darutosid và darutigenol trong dược liệu hy thiêm  

Mẫu 
Hàm lượng (M±SD, mg/g) 

(1) (2) (3) 

HT-TQ 0,27 ± 0,01 3,31 ± 0,19 1,31 ± 0,10 

HT-SL 5,77 ± 0,09 2,38 ± 0,17 2,22 ± 0,14 

HT-HB 0,02 ± 0,01 4,45 ± 0,13 3,18 ± 0,15 

HT-PT.01 - 5,48 ± 0,50 2,46 ± 0,22 

HT-PT.02 0,03 ± 0,01 4,98 ± 0,16 1,95 ± 0,07 

HT-PT.03 - 5,07 ± 0,23 2,10 ± 0,19 

HT-PT.04 0,02 ± 0,0 3,19 ± 0,14 0,39 ± 0,05 

HT-PT.05 - 0,82 ± 0,19 0,37 ± 0,09 

5. Bàn luận 

Phương pháp xây dựng được cho các hợp 

chất phân tích tách rời khỏi nhau trên sắc ký đồ, 

thời gian lưu của các hợp chất không quá dài 

(kirenol tR = 7,993 phút, darutosid tR = 8,446 

phút và darutigenol tR = 15,867 phút) nên tiết 

kiệm được dung môi, thời gian và dễ dàng triển 

khai thực hiện. Ngoài ra, phương pháp có sự ổn 

định thông qua đánh giá độ lặp lại, độ thu hồi đều 

đạt yêu cầu theo hướng dẫn của ICH, AOAC. 

Hiện nay, trong nước và trên thế giới cũng đã có 

các công bố về xây dựng phương pháp định 

lượng đồng thời một số diterpenoid từ hy thiêm 

bằng HPLC. Tuy nhiên, các công bố chủ yếu đề 

cập đến định lượng darutosid và 16-O-

acetyldarutosid [15], darutosid và hythimosid A 

[16]; kirenol và darutigenol [17]. Y. Zhang và 

cộng sự sử dụng phương pháp chiết pha rắn, sau 

đó xác định hàm lượng 1-3 bằng HPLC-UV, cột 

Boltimate C18 (3,0 x 100 mm, 2,7 m), bước 

sóng 215 nm, hệ dung môi MeCN : đệm 

phosphat 0,01% cho kết quả chính xác, độ đúng 

cao [12]. Kết quả nghiên cứu này là dữ liệu để 

chúng tôi tham khảo, xây dựng phương pháp cho 

phù hợp với điều kiện thực tế tại các cơ sở trong 

nước. Đây là công trình được công bố đầu tiên tại 

Việt Nam về phương pháp định lượng đồng thời 3 

hợp chất diterpenoid bằng HPLC từ hy thiêm. 

Ứng dụng phương đã xây dựng xác định hàm 

lượng các chất trong hy thiêm chỉ ra rằng, hàm 

lượng kirenol cao nhất thu hái ở xã Chiềng Ngần, 
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thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La với 5,77 ± 0,09 

mg/g và đạt yêu cầu DĐTQ (≥0,50 mg/g). Các 

mẫu thu hái ở Phú Thọ, tỉnh Hòa Bình và mẫu 

thu mua từ Trung Quốc không đạt yêu cầu theo 

DĐTQ, thậm chí một số mẫu kirenol rất thấp 

hoặc không phát hiện. Hàm lượng darutosid từ 

0,82 ± 0,29 đến 5,48 ± 0,50 mg/g, cao nhất là 

mẫu HT-PT.01 thu hái tại huyện Hạ Hòa, tỉnh 

Phú Thọ; cao hơn so với mẫu nghiên cứu khác 

của Việt Nam do Nguyễn Thị Phương và cộng 

sự công bố (0,8 -1,4 mg/g) [15] và của Trung 

Quốc (0,30-0,9 mg/g) [12]; Ấn Độ (1,85 mg/g) 

[16]. Hàm lượng darutigenol từ 0,37 ± 0,09 đến 

3,18 ± 0,15 mg/g, cao nhất là mẫu HT-HB thu 

hái tại tỉnh Hòa Bình cao hơn so với các mẫu 

Trung Quốc: 0,2 - 0,4 mg/g [12]. Từ những công 

bố tại Việt Nam cho thấy hàm lượng kirenol 

trong các mẫu hy thiêm trồng trọt tại Việt Nam 

rất thấp, không ổn định và phù hợp với nghiên 

cứu của chúng tôi. Mặt khác, darutosid và 

darutigenol có hàm lượng khá cao, đồng đều, 

đồng thời sở hữu các hoạt tính sinh học hữu ích 

vì vậy gợi ý đề xuất bổ sung chỉ tiêu định lượng 

chuyên luận hy thiêm trong DĐVN những lần tái 

bản sau với hoạt chất là darutosid và/hoặc 

darutigenol. 

6. Kết luận 

Nghiên cứu đã xây dựng và thẩm định 

phương pháp định lượng đồng thời kirenol, 

darutosid và darutigenol trong dược liệu hy 

thiêm bằng phương pháp HPLC. Đồng thời, 

nghiên cứu đã xác định được hàm lượng kirenol, 

darutosid và darutigenol trong dược liệu hy 

thiêm có nguồn gốc Trung Quốc, dược liệu hy 

thiêm thu mua tại các huyện, thành phố trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La. 

Phương pháp đã xây dựng có thể áp dụng để định 

lượng 03 hợp chất kirenol, darutosid và 

darutigenol trong dược liệu hy thiêm. 
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